		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)
	Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN
	Lớp: 18C1 – ĐĐT, TĐH, ĐCN        Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số 1



Câu 1: (3,5 điểm)
Rơle nhiệt là gì? Trình bày cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của thanh lưỡng kim trong rơle nhiệt? Tại sao rơle nhiệt không được dùng bảo vệ ngắn mạch? 
Câu 2: (2,5 điểm)
Xem hình 1. Cho biết đây là sơ đồ chân của loại rơ le thời gian nào? Hãy giải thích sơ đồ chân của rơle thời gian?

[image: ]
Hình 1: Sơ đồ chân của rơle thời gian. 
Câu 3: (4,0 điểm)
a. Hãy trình bày điều kiện lựa chọn cầu chì hạ áp nếu tải là một động cơ điện và tải gồm nhiều động cơ điện.
b. Áp dụng: Hãy xác định cầu chì các nhánh và cầu chì tổng bảo vệ động cơ trong hình 2.
[image: ]
Hình 2: Sơ đồ mạch điện dùng cầu chì bảo vệ động cơ.
Bảng 1: Thông số động cơ.
	Động cơ
	Pđm (kW)
	Cosφ
	Kmm 
	Kt 
	η 

	Đ1: Máy mài
	14
	0,8
	5
	0,8
	0,9

	Đ2 : Cầu trục
	8
	0,8
	7
	0,8
	0,9

	Đ3 : Máy phay 
	10
	0,8
	5
	0,8
	0,9

	Đ4: Máy khoan
	6
	0,8
	7
	0,8
	0,9


Bảng 2: Cầu chì hạ áp 3NA2 do Siemens chế tạo Uđm = 500V, IN  = 120kA.
	Dãy 
	Iđm (A)
	Rộng (mm)
	Mã hiệu 
	Đóng gói 
	Khối lượng (Kg)

	1











1

	16
20
25
35
40
50
63
80
100
125
160

200
224
250
	30











47,2


	3NA2  105
3NA2  107
3NA2  110
3NA2  114
3NA2  117
3NA2  120
3NA2  122
3NA2  124
3NA2  130
3NA2  132
3NA2  136

3NA2  140
3NA2  142
3NA2  1444
	3











3

	0,290











0,44
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GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)
	Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN
	Lớp: 18C1 – ĐĐT, TĐH, ĐCN        Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,5

	
	a
	Rơ le nhiệt: là khí cụ điện dùng để bảo vệ các thiết bị điện khỏi bị quá tải. 
	0,5

	
	b
	Cấu tạo thanh lưỡng kim: gồm 2 thanh (phiến) kim loại mỏng có hệ số giãn nở dài vì nhiệt khác nhau và được ghép chặt với nhau. 
	0,5

	
	c
	Nguyên tắc hoạt động của thanh lưỡng kim: 
Khi bị đốt nóng thanh lưỡng kim sẽ uốn cong về phía thanh kim loại có hệ số giãn nở nhỏ, tạo nên một lực đẩy tác động lên cơ cấu đóng ngắt tiếp điểm của rơ le. Nếu dòng điện đốt nóng nhỏ hơn dòng điện chỉnh định, lực đẩy thanh yếu chưa đủ sức tác động làm thay đổi trạng thái các tiếp điểm rơ le.
Khi thiết bị được bảo vệ bị quá tải, thanh lưỡng kim sẽ bị đốt nóng quá mức làm cho nó cong nhiều hơn, lực đẩy đủ lớn tác động mạnh lên cơ cấu đóng ngắt tiếp điểm sẽ làm thay đổi trạng thái các tiếp điểm (đóng hoặc ngắt) của rơ le nhiệt.      
	

0,75



0,75




	
	d
	Rơ le nhiệt không được dùng bảo vệ ngắn mạch: Vì rơ le nhiệt không tác động tức thời theo giá trị dòng điện vì nó có quán tính nhiệt lớn, phải có thời gian để thanh lưỡng kim tăng nhiệt. Vì vậy, nó không dùng để bảo vệ ngắn mạch.
	1,0

	2
	
	
	2,5

	
	
	Đây là sơ đồ chân của loại rơ le thời gian off delay
	0,75

	
	
	8-5: Tiếp điểm thường đóng mở nhanh đóng chậm. 
8-6: Tiếp điểm thường mở đóng nhanh mở chậm
1-3: Tiếp điểm thường mở đóng nhanh
1-4: Tiếp điểm thường đóng mở nhanh
2-7: Cuộn dây 
	0,5
0,5
0,25
0,25
0,25

	3
	
	
	4,0

	
	a.
	Đối với một động cơ điện: Ta chọn cầu chì theo điều kiện sau:          
                                                UđmCC    UđmLĐ  


				IđmCC    Itt  = Kt . IđmĐC  		

					
	Kt : Hệ số tải của động cơ, nếu không biết thì lấy Kt =1.
            Kmm : Hệ số mở máy của động cơ, nhà chế tạo cho, thông thường Kmm = 5, 6, 7…. 

	IđmĐC : Dòng điện định mức của động cơ: 

						
	 
	α : hệ số, lấy như sau: 
		α = 2,5 đối với động cơ mở máy nhẹ hoặc mở máy không tải (máy bơm, máy cắt gọt kim loại). 
		α = 1,6 đối với động cơ mở máy nặng hoặc mở máy có tải (cần cẩu, cần trục, máy nâng). 
· Đối với nhiều động cơ: ta chọn theo điều kiện sau: 
                                UđmCC    UđmLĐ  

						

				 		
                        Iđmi : dòng định mức của động cơ thứ i 
		Immmax : dòng mở máy của động cơ có dòng mở máy lớn nhất. 
	
	
0,25



0,25

0,25



0,25




0,25



0,25

0,25




0,25

	
	b.
	Lựa chọn CC1 cho nhánh 1: 
		Dòng định mức của động cơ1: 

			
		Dòng qua dây chảy cầu chì: 

		
		Vậy chọn cầu chì CC1 có Idc = 63A, Ivỏ = 100A hoặc cầu chì 3NA2 122 do hãng Siemens chế tạo (tra bảng 2). 
	Lựa chọn CC2 cho nhánh 2: 
		Dòng định mức của động cơ 2: 

			
		Dòng qua dây chảy cầu chì: 

		
		Vậy chọn cầu chì CC2 có Idc = 80A, Ivỏ = 100A hoặc cầu chì 3NA2 124 do hãng Siemens chế tạo (tra bảng 2). 
	Lựa chọn CC3 cho nhánh 3: 
		Dòng định mức của động cơ 3: 

			
		Dòng định mức của động cơ 4: 

		 
		Dòng qua dây chảy cầu chì: 

	
		Vậy chọn cầu chì CC3 có Idc = 50A, Ivỏ = 100A hoặc cầu chì 3NA2 120 do hãng Siemens chế tạo (tra bảng 2). 
	Lựa chọn cầu chì tổng CCT: 

	
Để thỏa mãn điều kiện chọn lọc ta chọn cầu chì Idc = 125A, Ivỏ = 200A hoặc cầu chì 3NA2 132 do hãng Siemens chế tạo (tra bảng 2).
	0,5











0,5












0,5















0,5
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)
	Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN
	Lớp: 18C1 – ĐĐT, TĐH, ĐCN        Ngày thi:  ____ / ____ / 2019	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,0 điểm)
Trình bày khái niệm và các yêu cầu cơ bản đối với khí cụ điện?
	Câu 2: (2,5 điểm)	
Xem hình 1. Cho biết đây là sơ đồ chân của loại rơ le thời gian nào? Hãy giải thích sơ đồ chân của rơle thời gian?

	

Hình 1: Sơ đồ chân của rơle thời gian.



	Câu 3: (2,0 điểm) 
Xem hình 2. Hãy cho biết tên và giải thích các thông số kỹ thuật của khí cụ điện?

	[image: ]
[bookmark: _GoBack]Hình 2



Câu 4: (3,5 điểm) 
Một động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc có Pđm = 6 HP (1HP = 746W), điện áp dây định mức 380 V, tần số 50 Hz, hiệu suất định mức của động cơ là 0,9 và hệ số công suất định mức là 0,9.
Hãy chọn công tắc tơ cho động cơ trên. Biết động cơ vận hành 24 giờ/ngày, tần số đóng ngắt 20 lần /giờ, tuổi thọ contactor là 10 năm, nguồn điện cung cấp cho động cơ có điệp áp dây 380V.
(Thông số công tắc tơ tra hình 3)
[image: ]
Hình 3

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

	TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ



		Quách Minh Thử	Nguyễn Minh Đức Cường 

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)
	Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN
	Lớp: 18C1 – ĐĐT, TĐH, ĐCN        Ngày thi:  ____ / ____ / 2019	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,0

	
	
	Khái niệm: Khí cụ điện là các thiết bị điện dùng để đóng, cắt, bảo vệ và khống chế điều khiển các phần tử của hệ thống điện và mạng điện
	0,5

	
	
	Các yêu cầu cơ bản
· Khí cụ điện phải đảm bảo sử dụng lâu dài với các thông số kỹ thuật định mức. 
· Khí cụ điện phải ổn định nhiệt, ổn định lực điện động. Vật liệu sử dụng để chế tạo khí cụ điện có đặc tính cơ tốt, chịu nhiệt cao, khi có sự cố quá tải hay ngắn mạch khí điện tác động mà không hư hỏng hay biến dạng…
· Vật liệu cách điện tốt để khi xảy ra quá điện áp trong phạm vi cho phép, khí cụ điện không bị chọ thủng.
· Khí cụ điện làm việc chính xác, an toàn, gọn nhẹ, dễ gia công, rẽ tiền, dễ lắp đặt, kiểm tra, vận hành, sửa chữa....
· Ngoài ra khí cụ điện phải làm việc ổn định ở các điều kiện và môi trường yêu cầu.
	
0,25

0,5



0,25

0,25

0,25

	2
	
	
	2,0

	
	
	Đây là sơ đồ chân của loại rơ le thời gian on delay
	0,75

	
	
	· Chân 2 - 7: Là hai đầu cuộn dây của rơle thời gian
· Chân 1 - 3: Là tiếp điểm thường hở đóng nhanh
· Chân 1 - 4: Là tiếp điểm thường đóng mở nhanh
· Chân 8 - 5: Tiếp điểm thường đóng mở chậm (có trì hoãn thời gian).
· Chân 8 - 6: Tiếp điểm thường hở đóng chậm (có trì hoãn thời gian).
	0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

	3
	
	
	2,0

	
	
	· Đây là  RCCB do TRANER sản xuất, model NL18-20, dùng trong nguồn điện xoay chiều một pha.
· Dòng điện định mức là In = 20 Ampere.
· RCCB chuyển sang TRIP để ngắt các tiếp điểm khi dòng rò xuống đất vượt quá 30mA
· Điện áp làm việc lâu dài của RCCB là Ue = 230V xoay chiều.
· Thời gian ngắt dòng rò nhỏ hơn 0,1 giây
· RCCB này ngắt được dòng ngắn mạch lớn nhất  500A.
	0,5

0,5
0,25

0,25
0,25
0,25

	4
	
	
	3,5

	
	
	Dòng điện dây định mức của động cơ là:



Tổng số lần đóng ngắt của công tắc tơ trong suốt thời gian 10 năm:

 lần
	
0,75


0,75

	
	
	Vậy: 
· Động cơ ba pha rôto lồng sóc do đó chọn công tắc tơ loại AC3.
· Khi ngắt động cơ cường độ dòng điện ngắt cũng là cường độ dòng điện định mức của động cơ.
Dựa vào các thông số công suất, cường độ dòng điện ngắt, điện áp làm việc, số lần thao tác trong 10 năm và hình 3 ta chọn loại AC3, mã hiệu LC1-D09.
	
0,5

0,5

0,1

	
	
	
	



_______Hết_______

	TRƯỞNG BỘ MÔN     	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ




	Quách Minh Thử	Nguyễn Minh Đức Cường
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image17.png
Control of 3-phase asynchronous squirrel cage motors with breaking whilst running.

The current broken (Ic) in category AC-3 is equal to the rated operational current (le) of the motor.

0SLa 101
S$1aiol

664 107
084 107

vsed 101

Y0sa 101
vora 101

860 107
2€a 10l

52a 101

810101

oM 101

2Kia ol
ZIM ¥d1°kd1°101

600-101

60X ¥d1‘kd1°101

90M ¥d1‘kd1°101

S«
g
NE - g
£
NS
§ SL
Jlek
e MC 0 {— S§
A
4
L sv
8 [<4
bt
= B D ©
0e
\.I..I g 51
g 5 m (44
1 I Y} S'sl
=8
td " Sl
\lll e S
=¥ 55 n
TSNS «
IR e = — 5
€
A A
7 = §'s
fa :
\.«\i T T
@ 14
I
©
o .
5l (24
;! <
s St
®
550
~
S0
cw N B cm 6.5.1 > >
2 T&383 3
8 8
& g

KW

SL

56

Sy
L€

0

(44
S8l
St

123
3

S

(44

Sl

440V




image18.wmf
A

U

P

I

dm

dm

đm

4

,

8

9

,

0

9

,

0

38

,

0

3

746

6

cos

.

.

.

3

.

.

=

´

´

´

´

=

=

j

h


oleObject14.bin

image19.wmf
24.20.365.101752000

TSL

==


oleObject15.bin

image1.emf
2

1

3

4 5

6

7

8

SOURCE

100 –240VAC  50/60Hz

24 –240VDC

!

CONTACT:

NO: 250VAC  3A

NC: 250VAC  3A

RESISTIVE LOAD


image2.png
CCcT
CC3|





image3.wmf
a

a

đmĐC

mm

mm

đmCC

I

K

I

I

=

³


oleObject1.bin

